
Nam Nữ

Trình độ 

chuyên 

môn; 

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

Lý luận 

chính trị

Quản lý 

Giáo dục

Hiệu 

trưởng

Phó 

hiệu 

trưởng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I

1 Bùi Tân 10/7/1987

Bình Châu, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trị, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

THCS Bình 

Hải

Giáo 

viên

ĐHSP Vật 

Lý
Anh B B Trung cấp x x x

2 Nguyễn Thị Nhã Phương 17/3/1988

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

THCS

Bình Trung

Giáo 

viên

Đại học

Ngữ văn

Anh

C
A Sơ cấp

Tư vấn

hỗ trợ

TLHS

x x

3 Nguyễn Thị Mai 12/02/1977

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chương, 

Bình Sơn

THCS

Bình Mỹ

Chủ tịch 

Công 

Đoàn

ĐHSP-Mỹ 

Thuật 
Anh B B Sơ cấp x x

4 Trần Thị Hạnh 25/6/1981
Hành Tín Tây, 

Nghĩa Hành

Bình Mỹ, Bình 

Sơn

THCS

Bình Mỹ

Tổ 

trưởng 

KHTN

ĐHSP-Hóa Anh B B Sơ cấp x x

5 Đặng Thị Nhung 17/7/1979

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trà Phú, Trà 

Bồng

THCS

Bình Mỹ

Tổ 

trưởng  

KHXH

ĐHSP-Văn Anh B B Trung cấp x x x

6 Đặng Thuyên 25/5/1969

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường THCS 

Bình Nguyên

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học Sư 

phạm - 

Sinh học

Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung cấp x x x

      DANH SÁCH BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRƢỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2020-2025

Đơn vị công 

tác 
TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán
Đảng 

viên

Trình độ

Bồi 

dƣỡng 

khác

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nơi ở hiện nay 

(nơi thƣờng 

trú)

Dự nguồn 

chức danh

(Kèm theo  Thông báo số          /TB-UBND ngày      /11/2023 của UBND huyện)

Chức 

vụ đang 

đảm 

nhận

Ghi chú

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Nguyên

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Hải

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Trung

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Mỹ



7 Lê Thanh Sơn 28/6/1976

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường THCS 

Bình Nguyên

Tổ 

trưởng 

Tổ tự 

nhiên

Thạc sĩ- 

Giáo dục 

học

Anh A2

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x x

8 Phạm Thị Minh Huyền 20/6/1974

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường THCS 

Bình Nguyên

Giáo 

viên

Đại học Sư 

phạm - 

Tiếng Anh

Tiếng 

Anh C1, 

tiếng 

Pháp B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

Điều chỉnh 

nguồn quy hoạch 

từ Trường THCS 

Nguyễn Tự Tân 

sang trường 

THCS xã Bình 

Nguyên

9 Võ Đình Thanh 20/8/1981

Tịnh Thọ, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường THCS 

Bình Long

Giáo 

viên

ĐHSP-

Toán
Anh B A Sơ cấp x x

Điều chỉnh 

nguồn quy hoạch 

từ Trường THCS 

xã Bình Hải sang 

trường THCS xã 

Bình Long

10 Nguyễn Duy Trà 20/10/1980

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Minh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

THCS Bình 

Minh

Phó hiệu 

trưởng

ĐHSP Thể 

dục thể 

thao

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung cấp x x x

11 Võ Tân Sơn 21/12/1984

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

THCS Bình 

Minh

Giáo 

viên
ĐHSP Văn Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x x

12 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 26/11/1981
Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

THCS Bình 

Minh

Giáo 

viên

ĐHSP 

Công dân
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

x x

13 Nguyễn Văn Thọ 04/12/1978
Hành Tín - 

Nghĩa Hành

Bình Đông,

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Hóa Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung cấp x x x

14 Lê Thị Thanh Tuyền 09/10/1982
Đức Thạnh - 

Mộ Đức

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 

Giáo 

viên

ĐHSP-

Toán
Anh  A2 B Sơ cấp x x

Điều chỉnh họ và 

tên do nhầm 

thông tin trong 

Thông báo số 

144/TB-UBND 

ngày 28/6/2021 

của UBND 

huyện

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Long

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Minh

Trƣờng Trung học cơ sở  xã Bình Thạnh



15 Lê Thị Hiền 06/5/1979

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

THCS Bình 

Thanh

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Địa 

lý 
Anh B B Trung cấp x x x

16 Nguyễn Đức An 01/01/1976

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường THCS 

Nguyễn Tự 

Tân

 Phó 

hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm Toán
Anh B Cử nhân Trung cấp x x x

17 Cao Văn Ba 08/8/1976
Bình Hòa, Bình 

Sơn

Bình Hòa, Bình 

Sơn

THCS Bình 

Châu

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP-Sử Anh A2 A Trung cấp x x x

18 Nguyễn Văn Tưởng 02/02/1985
Tịnh Bình, Sơn 

Tịnh

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn

THCS Bình 

Châu

Giáo 

viên

ĐHSP Địa 

lý 
Anh B A Trung cấp x x

19 Võ Hoàng Chương 24/6/1977

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP - 

Toán
Anh B1 Đại học Trung cấp x x x

20 Phạm Thị Thu Hồng 07/8/1978

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Trung cấp x x x

21 Võ Thị Thành 12/7/1974

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Giáo 

viên

ĐHSP - 

Sinh
Anh B B Trung cấp x x x

22 Vũ Anh Thuận 26/3/1983

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Giáo 

viên
Thạc sĩ Sử Anh B B Sơ cấp x x

23 Nguyễn Thị Xuân Hội 12/10/1987

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

24 Võ Thị Thu Hà 20/8/1980

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Chương

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình An

Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Chƣơng

Trƣờng Trung học cơ sở Nguyễn Tự Tân

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Châu

Trƣờng Trung học cơ sở xã Bình Thanh



25 Nguyễn Thị Mỹ Hòa 25/5/1980

Tịnh Châu, Sơn 

Tịnh, Quảng 

Ngãi

Bình An,

 Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình An

Giáo 

viên

ĐHSP 

Tiếng Anh
Pháp B

Trung 

cấp
Sơ cấp x x

Cấp 

Tiểu học

26 Trụ Thị Nhành 10/02/1989

Bình An,

 Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình An,

 Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình An

Giáo 

viên

ĐHSP

 Tiểu học
Anh B B Sơ cấp x x

Cấp 

Tiểu học

27 Ung Văn Dương 06/12/1977

Bình Khương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Khương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Khương 

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm Toán
 Anh B Cao đẳng Trung cấp x x x

28 Trịnh Thị Quỳnh Nga 15/11/1976

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Khương 

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

 Anh B B Trung cấp x x x

29 Nguyễn Thị Yến 25/01/1988

Bình Hiệp, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Khương 

Giáo 

viên

Đại học sư 

phạm Tiểu 

học

 Anh B B Sơ cấp x x

30 Trịnh Thị Thu Hà 20/8/1983

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Khương 

Giáo 

viên

Đại học sư 

phạm Toán
 Anh B B Sơ cấp x x

31 Huỳnh Thị Hiền 10/9/1982

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Phước

Giáo 

viên

ĐHSP Âm 

nhạc
Anh B B Trung cấp x x x

32 Nguyễn Hữu 12/10/1990

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Phước

Giáo 

viên

ĐHSP 

GD Thể 

chất

Anh B B Sơ cấp x x

33 Huỳnh Thị Ánh Nguyệt 20/02/1986

Bình Hòa, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Phước, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học và Trung 

học cơ sở xã 

Bình Phước

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

II

1 Phạm Thị Thúy Hồng 08/02/1976

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi 

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 1 thị 

trấn Châu Ổ

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học 

Tiểu học
Anh  A2

Trung 

cấp
Trung cấp x x x

Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Khƣơng

Trƣờng tiểu học số 1 thị trấn Châu Ổ

CẤP TIỂU HỌC

 Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bình Phƣớc



2 Tôn Thất Hà 12/10/1976

Bình Chương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 1 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

Đại học 

tiểu học
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x x

3 Trần Thị Thu Hương 18/9/1975

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 1 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

Đại học 

tiểu học
Anh B B Trung cấp x x x

4 Trần Thị Vân Ly 18/9/1989

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 1 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

Đại học Mĩ 

thuật
Anh B A Sơ cấp x x

5 Trần Thị Xuân 20/3/1979

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

TDP An Châu, 

thị trấn Châu Ổ, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 2 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

6 Đỗ Đăng Quang 03/8/1995

Bình Khương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Khương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 2 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

ĐHSP Âm 

nhạc
Anh A2 B x x

7 Đinh Thị Thanh Thúy 28/5/1976

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 2 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

8 Hồ Thị Kim Cúc 10/4/1979

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 2 thị 

trấn Châu Ổ

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B A Sơ cấp x x

9 Nguyễn Thị Phượng 11/11/1974

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Long, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường TH Số 

2 TT Châu Ổ

Trường 

Tiểu học 

số 2 thị 

trấn 

Châu Ổ

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

Trƣờng Tiểu học xã Bình Dƣơng

10 Trần Thị Thúy Hồng 03/9/1975

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Dương

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Tiểu 

học
Anh A2 B Trung cấp x x x

Trƣờng Tiểu học xã Bình Trung

11 Trịnh Phú Em 10/9/1982

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường TH xã 

Bình Trung

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x x

Trƣờng tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ



12 Nguyễn Thị  Hương 02/02/1987

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường TH xã 

Bình Trung

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B A Sơ cấp x x

13 Võ Thị Ly 20/9/1989

Nghĩa Lâm,

Tư Nghĩa,

Quảng Ngãi 

Bình Minh,

Bình Sơn,

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học số 1 xã  

Bình Minh

Giáo 

viên
Đại học Anh B B Sơ cấp x x x

14 Nguyễn Thị Sen 10/12/1977

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng ngãi

Trường TH số 

2 xã Bình 

Minh

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Tiểu 

học
Anh A2 B Trung cấp x x x

15 Nguyễn Thị Cầm 02/5/1985

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng ngãi

Trường TH số 

2 xã Bình 

Minh

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B A x x

16 Võ Thị Xuân Lý 05/10/1991
Phổ Hòa, Đức 

Phổ

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng ngãi

Trường TH số 

2 xã Bình 

Minh

Giáo 

viên

ĐHNN-

Anh

Tiếng 

Pháp B
B Sơ cấp x x

17 Bùi Thị Kim Trúc 31/8/1990
Phường Vỹ Dạ- 

Thành phố Huế

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, 

Quảng ngãi

Trường TH số 

1 xã Bình 

Thạnh

Giáo 

viên
Đại học Anh B B Sơ cấp x x

18 Đỗ Trần Nhật Nguyên
01/11/199

5

Bình An, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

DĐông

Giáo 

viên

Đại học Sư 

phạm Tin 

học

Anh C Đại học x x

19 Huỳnh Thị Phương Lan 25/8/1974

Xã Ba Động, 

huyện Ba Tơ, 

tỉnh Quảng Ngãi

Bình Thuận, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thuận

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm
Anh A2 B Trung cấp x x x

Trƣờng Tiểu học xã Bình Thuận

Trƣờng Tiểu học số 1 xã Bình Thạnh

Trƣờng Tiểu học xã Bình Đông

Trƣờng Tiểu học số 1 xã Bình Minh

Trƣờng Tiểu học số 2 xã Bình Minh



20 Trương Thị Thuyền 01/8/1982

Bình Thuận, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Thuận, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thuận

Giáo 

viên

Đại học sư 

phạm
Anh A2 B Sơ cấp x x

21 Phạm Thị Kim Loan 12/3/1991

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Thuận

Giáo 

viên

Đại học sư 

phạm
Anh B B Sơ cấp x x

22  Phạm Công Tùng 22/01/1993

 Bình Trung, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

 Bình Khương, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

 Trường Tiểu 

học xã Bình 

Trị

Giáo 

viên

ĐHSP Mĩ 

thuật
Anh B B x x

23 Dương Thị Thu Cúc 09/11/1992

Thị trấn Châu 

Ổ,

Bình Sơn,

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn,

Quảng Ngãi

 Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Hải

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

24 Phạm Thị Anh Tin 13/4/1996

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn,

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn,

Quảng Ngãi

 Trường Tiểu 

học số 2 xã 

Bình Hải

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

25 Trần Thị Mỹ 15/02/1990
Tịnh Ấn Đông, 

Sơn Tịnh

Bình Châu,

Bình Sơn,

Quảng Ngãi

 Trường Tiểu 

học số 1 xã 

Bình Châu

Giáo 

viên

ĐHSP Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

26 Trần Thị Hoài Duyên 05/7/1978

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Tịnh Phong, 

Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Hiệp

Giáo 

viên
Đại học Anh A2 B x x

27 Nguyễn Thị Lệ Chi 11/9/1988

Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Mỹ

Giáo 

viên

ĐHSP-Tiểu 

học
Anh B B Sơ cấp x x

28 Phạm Hồng Khánh 15/5/1982

Bình Thạnh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Thị trấn Châu 

Ổ, Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

Phó 

Hiệu 

trưởng

Đại học Mỹ 

thuật
Anh A2 B Trung cấp x x x

Trƣờng Tiểu học xã Bình Trị

Trƣờng Tiểu học xã Bình Hải

Trƣờng Tiểu học xã Bình Châu

Trƣờng Tiểu học xã Bình Hiệp

Trƣờng Tiểu học xã Bình Mỹ

Trƣờng Tiểu học xã Bình Chánh



29 Trương Thị Hạ Thư 11/9/1987

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, 

Quảng Ngãi

Trường Tiểu 

học xã Bình 

Chánh

Phó 

Hiệu 

trưởng

ĐHSP Tiểu 

học
Anh A2

Văn 

phòng
Trung cấp x x x

III

1 Đào Thị Tiến 26/8/1986

Trà Phú - Trà 

Bồng - Quảng 

Ngãi

Bình Thuận - 

Bình Sơn - 

Quảng Ngãi

Mầm non 18/3 Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B x x

2 Lê Thị Thắm 26/10/1991
Bình Trị, Bình 

Sơn Quảng Ngãi

Bình Thanh, Bình 

Sơn Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Thanh
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x x

3 Huỳnh Thị Kim Vi 14/8/1983

Thị trấn Châu Ổ, 

Bình Sơn Quảng 

Ngãi

Bình phước, Bình 

sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hiệp
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

4 Phạm Thị Hồng Nhung 20/6/1988

Nghĩa Hòa, Tư 

Nghĩa, Quảng 

Ngãi

Bình Mỹ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Mỹ
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

5 Nguyễn Thị Vỹ Anh 20/10/1980
Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Trị, Bình 

Sơn Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hòa

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Trung cấp x x x

6 Võ Thị Trang 02/8/1995
Bình Phước, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hòa
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x x

7 Nguyễn Thị Bé Hòa 22/4/1991

Trà Xuân, Trà 

Bồng, Quảng 

Ngãi

Bình Hòa, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hòa
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x x

Trƣờng Mầm non 18/3

CẤP MẦM NON 

Trƣờng Mầm non Bình Thanh

Trƣờng Mầm non Bình Hiệp

Trƣờng Mầm non Bình Mỹ

Trƣờng Mầm non Bình Hòa



8 Phan Tố Dung 01/10/1984
Tịnh Sơn, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Phú Nhiêu 2, 

Bình Tân Phú, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Tân 

Phú

Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh A2 A Sơ cấp x x x

Trƣờng Mầm non 24/3

9 Nguyễn Thị Thu Phương 10/5/1986
Bình Đông, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non 24/3
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x x

10 Đỗ Thị Hà 29/9/1987

Giao Thuỷ, Thị 

trấn Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non 24/3
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh A A Sơ cấp x x x

11 Lê Thị Mỹ Thơ 12/12/1990
Bình An, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình An, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình An
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x X

12 Nguyễn Thị Phượng 12/10/1984

Bình Nguyên,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Sao Mai

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

Mầm non
Anh B A Trung cấp x x x

13 Võ Thị Mỹ Kiều 09/4/1982
Bình Chánh, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Chánh, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Sao Mai

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học 

Mầm non
Anh A2 A Trung cấp x x x

14 Kiều Thị Thúy Hà 27/8/1987
Bình Chánh, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Dương,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Sao Mai
Giáo viên

Đại học 

Mầm non
Anh A2 A x x

Trƣờng Mầm non Bình Tân Phú

Trƣờng Mầm non Bình An

Trƣờng Mầm non Sao Mai



15 Huỳnh Thị Mai 19/6/1983

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Nguyên, 

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Sao Mai
Giáo viên

Đại học 

Mầm non
Anh A2 A x x x

16 Võ Thị Thành Thật 06/3/1989
Tịnh Minh, Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi

Bình Hải, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hải
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh A2 B x x x

17 Đỗ Thị Hiền 05/11/1993
Bình Hải, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Hải, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Hải
Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Sơ cấp x x x

18 Nguyễn Thị Khánh Lan 12/7/1979

Bình Dương,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Dương,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Bình 

Dương

Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B1

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

19 Nguyễn Thị Hiệu 03/10/1993

Bình Dương,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Bình Dương,  

Bình Sơn, Quảng 

Ngãi

Trường Mầm 

non Bình 

Dương

Giáo viên

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ 

bản

Sơ cấp x x

20 Võ Thị Lan 15/9/1976
Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Bình Trung, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Trung

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh B B Trung cấp x x x

21 Lê Thị Linh Giang 8/5/1981
Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Châu Ổ, Bình 

Sơn, Quảng Ngãi

Trường Mầm 

non Bình Trung

Phó Hiệu 

trưởng

Đại học sư 

phạm mầm 

non

Anh A2 A Trung cấp x x x

Trƣờng Mầm non Bình Dƣơng

Trƣờng Mầm non Bình Trung

Danh sách này có 83 người./.

Trƣờng Mầm non Bình Hải
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